ỦY BAN NHÂN DÂN                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   TỈNH TÂY NINH                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
  Số: 13/CT-UBND                                              Tây Ninh, ngày 11 tháng 7  năm 2011
CHỈ THỊ

Về việc tăng cường hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở.

Qua tổng kết 10 năm thực hiện Pháp lệnh về Tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở và tổng kết việc thực hiện Đề án “ Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ hòa giải ở cơ sở giai đoạn 2007-2010” (Ban hành kèm theo Quyết định 444/QĐ-UBND, ngày 11/6/2007 của UBND tỉnh) cho thấy công tác hòa giải đã được sự quan tâm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền và đoàn thể ở địa phương. Đến nay, toàn tỉnh có 626 Tổ hòa giải với tổng số tổ viên Tổ hòa giải là 4.138 người. Công tác hòa giải ở cơ sở thường xuyên được củng cố, kiện toàn và chú trọng nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ hòa giải, xem đây là một trong những hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả. Qua hoạt động hòa giải đã kịp thời giúp các bên tự nguyện giải quyết được nhiều vụ, việc mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ trong cộng đồng dân cư, góp phần giữ gìn tình làng, nghĩa xóm. Qua đó, phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái trong cộng đồng dân cư, góp phần hạn chế được các vụ việc tranh chấp, khiếu nại gửi đến cơ quan có thẩm quyền; giữ gìn trật tự, an toàn xã hội ở địa phương. 

Tuy nhiên, hiện nay công tác hòa giải ở cơ sở còn gặp nhiều khó khăn, chưa đáp ứng được yêu cầu thực hiện như: Một số tổ chức hoà giải ở cơ sở chưa được kịp thời củng cố, kiện toàn; chưa phân định rõ phạm vi hòa giải ở cơ sở và hòa giải ở UBND xã theo quy định của pháp luật; chưa thực hiện tốt chế độ thống kê, kiểm tra, báo cáo, theo dõi tình hình biến động về tổ chức cũng như chất lượng hòa giải cơ sở; công tác sơ kết, tổng kết, tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức pháp luật có liên quan cho hòa giải viên chưa được thực hiện thường xuyên; việc khen thưởng, chi thù lao cho hòa giải viên chưa thực hiện kịp thời và chưa đúng quy định; một số cán bộ tư pháp - hộ tịch chưa làm tốt vai trò tham mưu trong quản lý công tác hòa giải ở cơ sở; tỷ lệ hòa giải thành còn thấp. 
Để thực hiện thắng lợi Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 9/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, nhân dân và Nghị quyết số 49-NQ/TW, ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, trong đó nhấn mạnh tăng cường giữ gìn đoàn kết trong nội bộ nhân dân, phát huy những giá trị văn hóa lành mạnh, góp phần đưa phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và các phong trào vận động quần chúng khác đi vào chiều sâu, thiết thực, đồng thời  khắc phục những hạn chế, tăng cường hơn nữa hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh Chỉ thị:
1. Tăng cường phổ biến pháp luật về hòa giải ở cơ sở nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội về lĩnh vực công tác này:
Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị xã (sau đây gọi tắt là UBND cấp huyện) chỉ đạo Phòng Tư pháp, Ủy ban nhân các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là UBND cấp xã) tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác hòa giải ở cơ sở nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của toàn xã hội, đặc biệt là người dân ở cơ sở về vị trí, vai trò và ý nghĩa quan trọng của công tác này, từ đó sử dụng ngày càng nhiều hơn biện pháp hòa giải để giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn trong cộng đồng. Xác định công tác hòa giải là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần tích cực vào việc bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng, khu dân cư, tăng cường trách nhiệm, tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chỉ đạo, sự đầu tư đúng mức của chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức xã hội khác nhằm tạo sức mạnh tổng hợp của toàn bộ hệ thống chính trị cho công tác hòa giải ở cơ sở. 
2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã

a) Chỉ đạo và kiểm tra Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc tổ chức rà soát, củng cố, kiện toàn và thống kê tình hình tổ chức và tổ viên Tổ hòa giải ở cơ sở; bảo đảm 100% ấp, tổ dân phố và các cụm dân cư có ít nhất một Tổ hòa giải; thống nhất mô hình Tổ hòa giải ở các ấp, tổ dân phố và các cụm dân cư theo quy định của Pháp lệnh; tổ chức đánh giá và nhân rộng mô hình hòa giải tại địa phương đang hoạt động có hiệu quả trong thời gian qua. 
b) Tập trung chỉ đạo việc nâng chất lượng hoạt động hòa giải ở cơ sở của địa phương, đơn vị mình. Thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải và kiến thức pháp luật cho các hòa giải viên; quan tâm, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, chế độ đãi ngộ, bồi dưỡng cho hòa giải viên ở cơ sở.
c) Tăng cường biên soạn, cung cấp tài liệu nghiệp vụ hòa giải, tài liệu tuyên truyền pháp luật cho các Tổ hòa giải; quan tâm xây dựng mô hình Tủ sách pháp luật tại nhà văn hóa ấp, khu phố, điểm đọc sách tại xóm, ấp, tổ dân phố và các cụm dân cư;... để tổ viên Tổ hòa giải có điều kiện tự tìm hiểu, nghiên cứu nhằm nâng cao kiến thức pháp luật cũng như kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở. 
d) Tăng cường sự phối hợp giữa Tổ hòa giải với Ban công tác Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, công an khu vực… để hòa giải kịp thời, có hiệu quả các vụ việc tranh chấp xảy ra trong nội bộ nhân dân.
đ) Chỉ đạo, đôn đốc Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn đảm bảo các điều kiện cần thiết cho hoạt động hòa giải và thực hiện việc chi kinh phí bồi dưỡng cho hòa giải viên theo đúng quy định.

e) Chỉ đạo kiểm tra và tiến hành kiểm điểm trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ở những nơi để xảy ra tình trạng yếu kém trong công tác hòa giải ở cơ sở, không chi kinh phí bồi dưỡng cho hòa giải viên theo quy định.
g) Định kỳ 6 tháng, hàng năm thống kê, báo cáo công tác hòa giải ở cơ sở về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp để tổng hợp).
3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan đoàn thể tỉnh:
Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh , Hội Cựu Chiến binh tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Người cao tuổi tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức cấp dưới của mình phối hợp với cơ quan Tư pháp cùng cấp trong việc củng cố, kiện toàn tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở; động viên, khuyến khích và tạo điều kiện cho thành viên, hội viên tham gia tích cực vào các hoạt động hòa giải ở cơ sở. 

4. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở: 
a) Tăng cường sự phối hợp giữa Tổ hòa giải với Tổ công tác Mặt trận, Chi hội Phụ nữ, Chi hội Cựu chiến binh, Chi hội Nông dân trong hoạt động hòa giải.

b) Huy động và khuyến khích đội ngũ luật sư, luật gia và những người am hiểu pháp luật tham gia tích cực vào các hoạt động hòa giải ở cơ sở. 

c) Phấn đấu hàng năm có trên 90% Tổ hòa giải ở cơ sở hoạt động có hiệu quả, số vụ việc hòa giải thành đạt trên 85%.

d) Trung tâm Trợ giúp pháp lý, Phòng Tư pháp chỉ đạo, hướng dẫn mạng lưới tổ chức trợ giúp pháp lý tích cực tham gia hoạt động hòa giải ở cơ sở thông qua các hoạt động trợ giúp pháp lý tại địa phương; tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý và Tổ hòa giải ở cơ sở. 
5. Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn

a) Tiếp tục rà soát, thống kê, nắm chắc số lượng, danh sách tổ hòa giải và hòa giải viên của địa phương theo biểu mẫu thống kê về tổ chức và hoạt động của tổ hòa giải ở cơ sở ban hành kèm theo Quyết định số 06/2008/QĐ-BTP, ngày 26 tháng 5 năm 2008 của Bộ Tư pháp về việc Ban hành biểu mẫu thống kê về tổ chức và hoạt động của tổ hòa giải ở cơ sở. 
b) Kiện toàn các Tổ hòa giải theo Pháp lệnh và tổ chức hoạt động hòa giải ở cơ sở, đảm bảo mỗi ấp, tổ dân phố, tổ dân cư tự quản… Phải có ít nhất một Tổ hòa giải.
c) Chú trọng công tác nhân sự cho hoạt động hòa giải ở cơ sở. Đảm bảo mỗi Tổ hòa giải có từ 03 tổ viên trở lên theo quy định của Nghị định số 160/1999/NĐ-CP, ngày 18/10/1999 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh về Tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở. Tổ viên tổ hòa giải phải có đủ tiêu chuẩn theo quy định của Pháp lệnh về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở, đồng thời phải có sức khỏe tốt, am hiểu pháp luật và có uy tín đối với nhân dân nơi cư trú

d) Định kỳ hàng tháng, tổ hòa giải tiến hành họp để đánh giá, rút kinh nghiệm, các tổ viên thường xuyên tham gia các cuộc họp tổ dân phố, tổ dân cư tự quản để nắm bắt, trao đổi thông tin.
đ) Tổ chức tốt việc sơ kết, tổng kết, khen thưởng định kỳ hàng năm để kịp thời biểu dương, khích lệ những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, qua đó khuyến khích sự nhiệt tình và tích cực hoạt động của hòa giải viên.


e) Đảm bảo các điều kiện cần thiết cho hoạt động hòa giải, thực hiện tốt việc  bồi dưỡng cho hòa giải viên theo đúng quy định tại Thông tư số 73/2010/TTLT-BTC-BTP, ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp về việc Hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và Quyết định số 2047/QĐ-UBND, ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về điều chỉnh, bổ sung một số điểm tại Quyết định số 23/QĐ-UBND, ngày 01/02/2007 Quy định về chi thù lao cho tuyên truyền viên pháp luật, công tác hòa giải ở cơ sở và xây dựng, củng cố tủ sách pháp luật ở xã, phường, thị trấn. 

6. Giao Ngành tư pháp: 

a) Chủ động làm tốt công tác tham mưu trong quản lý nhà nước đối với hoạt động hòa giải cơ sở. Hướng dẫn tổ chức và hoạt động của tổ hòa giải theo đúng quy định của pháp luật. 

b) Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể cùng cấp trong công tác tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở như: Bố trí cơ cấu, thành phần tổ hòa giải hợp lý; lựa chọn được những người tâm huyết, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm, có uy tín, có hiểu biết pháp luật và khả năng vận động, thuyết phục quần chúng.

c) Đổi mới nội dung, phương pháp bồi dưỡng, tập huấn cho hòa giải viên đảm bảo thiết thực, hiệu quả; gắn công tác hòa giải ở cơ sở với công tác phổ biến giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư.

d) Biên soạn và cung cấp thường xuyên những tài liệu về kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ hòa giải, sổ tay hòa giải chuyên đề về các lĩnh vực có nhiều mâu thuẫn, tranh chấp xảy ra.
 đ) Tiến hành tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm và báo cáo kết quả công tác hòa giải ở cơ sở về Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, kịp thời tuyên dương, khen thưởng các Tổ hòa giải có thành tích xuất sắc ở địa phương; đưa vào dự toán ngân sách hàng năm một khoản kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở.
e) Định kỳ tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện tổ chức hội thi “Hòa giải viên giỏi”. 
g) Sở Tư pháp chịu trách nhiệm tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra việc thực hiện,  định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh.
Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; Ngành tư pháp và các cơ quan hữu quan trong tỉnh tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.  Hàng năm, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã có báo cáo chuyên đề về công tác hòa giải ở cơ sở gửi về Sở Tư pháp tổng hợp trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.
                                                                                                                             CHỦ TỊCH
                                                                                          Nguyễn Thị Thu Thủy
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